
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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1 BHB - 065 Võ Thị Ngọc Ánh 28/08/2000 Nữ Kinh Tây Hòa - Phú Yên 39 2NT THS 6.6 8.2 8.9 1.0 24.7

2 BHB - 042 Nguyễn Phương Châu 17/01/2001 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa 41 2 THS 6.2 6.5 8.0 0.5 21.2

3 BHB - 190 Hoàng Thị Cúc 13/02/2001 Nữ Tày Trùng Khánh - Cao Bằng 6 1 1 TSN 6.2 7.7 6.4 1.5 2 23.8

4 BHB - 072 Huỳnh Thị Thúy Diễm 19/04/2001 Nữ Kinh Tây Hòa - Phú Yên 39 2NT THS 6.5 7.5 8.6 1.0 23.6

5 BHB - 205 Nguyễn Dương 14/10/2001 Nam Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa 41 2 THS 7.7 8.0 6.9 0.5 23.1

6 BHB - 023 Nguyễn Huỳnh Mỹ Duyên 16/08/2001 Nữ Kinh Ninh Phước - Ninh Thuận 45 2 THN 6.3 6.8 6.1 0.5 19.7

7 BHB - 194 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 13/09/2001 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa 41 2 TLH 5.9 8.1 6.7 0.5 21.2

8 BHB - 097 Nguyễn Ngọc Tuệ Đan 14/01/2001 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa 41 2 THS 7.8 7.9 7.8 0.5 24.0

9 BHB - 287 Dương Đình Đình 01/01/2001 Nữ Chăm Ninh Hải - Ninh Thuận 45 2NT THS 5.3 6.7 5.3 1.0 18.3

10 BHB - 015 Nguyễn Văn Đủ 07/02/1999 Nam Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa 41 2 TLN 5.0 6.5 6.4 0.5 18.4

11 BHB - 061 Võ Đặng Thương Giang 20/04/2001 Nam Kinh Vạn Ninh - Khánh Hòa 41 2NT THS 5.4 6.9 7.3 1.0 20.6

12 BHB - 150 Nguyễn Thị Ngọc Hân 19/06/2001 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa 41 2 THS 8.8 8.2 7.0 0.5 24.5

13 BHB - 009 Trần Trung Hiếu 20/10/1998 Nam Kinh Nha Trang - Khánh Hòa 41 2NT 3 THS 5.2 5.5 7.5 1.0 2 21.2

14 BHB - 255 Ca Thị Hiếu 01/06/2001 Nữ Raglay Khánh Vĩnh - Khánh Hòa 41 1 1 TLH 6.6 7.2 6.9 1.5 2 24.2

15 BHB - 279 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 12/09/2001 Nữ Kinh Nghi Lộc - Nghệ An 29 1 TSN 6.6 7.8 7.1 1.5 23.0

16 BHB - 001 Nguyễn Thị Kim Khánh 10/06/1997 Nữ Kinh Nha Trang - Khánh Hòa 41 2 TLH 5.2 6.8 5.6 0.5 18.1

17 BHB - 270 Nguyễn Trần Hoàn Kim 20/09/2001 Nữ Kinh Nha Trang - Khánh Hòa 41 2 THS 5.7 6.3 7.8 0.5 20.3
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18 BHB - 063 Hà Khánh Linh 11/04/2000 Nữ Kinh Nha Trang - Khánh Hòa 41 1 TLH 5.2 7.8 6.8 1.5 21.3

19 BHB - 094 Lê Thị Thùy Linh 12/12/2001 Nữ Kinh Tân Kỳ - Nghệ An 29 1 TSN 7.0 7.3 8.6 1.5 24.4

20 BHB - 202 Huỳnh Thị Kiều Loan 22/12/2001 Nữ Kinh Diên Khánh - Khánh Hòa 41 2NT THS 5.7 6.8 6.7 1.0 20.2

21 BHB - 076 Võ Thị Thanh Lộc 09/11/2001 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa 41 2 TLH 5.7 7.2 5.9 0.5 19.3

22 BHB - 272 Phạm Minh Lý 05/08/2001 Nữ Kinh Đức Phổ - Quảng Ngãi 35 2NT THS 6.0 5.0 7.0 1.0 19.0

23 BHB - 034 Trần Công Minh 14/07/2001 Nam Kinh Nha Trang - Khánh Hòa 41 1 TLN 5.2 7.4 5.6 1.5 19.7

24 BHB - 267 Thập Nữ Kiều My 05/11/2000 Nữ Chăm Ninh Hải - Ninh Thuận 45 2NT 1 THS 6.8 6.2 7.2 1.0 2 23.2

25 BHB - 060 Phạm Thị Thu Mỹ 13/12/2001 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa 41 2 TLH 7.5 8.2 8.4 0.5 24.6

26 BHB - 134 Huỳnh Đào Bảo Ngọc 15/02/2001 Nữ Kinh Diên Khánh - Khánh Hòa 41 2NT TLH 7.2 7.8 6.8 1.0 22.8

27 BHB - 230 Nguyễn Đặng Hoàng Ngọc 03/07/1999 Nữ Kinh Diên Khánh - Khánh Hòa 41 2NT TLH 6.1 7.8 6.9 1.0 21.8

28 BHB - 233 Đặng Thị Như Ngọc 10/10/2001 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa 41 2 THS 5.9 7.4 7.0 0.5 20.8

29 BHB - 218 Mai Hồng Bảo Ngọc 29/07/2001 Nữ Kinh Nha Trang - Khánh Hòa 41 2 THS 7.6 7.3 7.7 0.5 23.1

30 BHB - 121 Dương Tiểu Nguy 23/04/2001 Nữ Kinh Vạn Ninh - Khánh Hòa 41 2NT THS 5.5 6.8 7.4 1.0 20.7

31 BHB - 054 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 08/04/2001 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa 41 2 THS 6.0 7.1 8.7 0.5 22.3

32 BHB - 107 Phạm Thị Vân Nhi 25/08/2001 Nữ Kinh Tây Hòa - Phú Yên 39 2NT THS 8.0 8.5 8.0 1.0 25.5

33 BHB - 128 Phạm Thị Huỳnh Nhi 30/01/2001 Nữ Kinh Thuận Nam - Ninh Thuận 45 2NT TLH 8.0 7.1 7.1 1.0 23.2

34 BHB - 162 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 26/03/2001 Nữ Kinh Phù Cát - Bình Định 37 1 THS 7.9 7.7 8.4 1.5 25.5

35 BHB - 292 Lê Thị Mỹ Nhi 01/03/2001 Nữ Kinh Nha Trang - Khánh Hòa 41 2 TLH 5.7 7.4 5.9 0.5 19.5

36 BHB - 141 Võ Thị Ngọc Oanh 01/11/2001 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa 41 2 TLH 6.5 7.1 7.2 0.5 21.3

37 BHB - 096 Trần Thị Minh Phú 10/01/2001 Nữ Kinh Vạn Ninh _ Khánh Hòa 41 1 THS 8.0 7.9 7.7 1.5 25.1

38 BHB - 021 Huỳnh Thị Anh Phúc 22/02/2001 Nữ Kinh Vạn Ninh - Khánh Hòa 41 2NT TLH 5.7 7.7 6.3 1.0 20.7

39 BHB - 041 Lê Công Phụng 11/12/2001 Nam Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa 41 2 THS 8.9 9.1 8.2 0.5 26.7
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40 BHB - 151 Nguyễn Thị Thanh  Phương 12/10/2001 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa 41 2 THS 5.7 7.4 7.9 0.5 21.5

41 BHB - 271 Hồ Xuân Phương 15/09/2000 Nữ Kinh Nha Trang - Khánh Hòa 41 2 THS 6.4 5.2 5.6 0.5 17.7

42 BHB - 135 Nguyễn Lê Hồng Phường 04/09/2001 Nữ Kinh Thuận Bắc - Ninh Thuận 45 1 TLH 7.9 8.0 7.9 1.5 25.3

43 BHB - 276 Nguyễn Thị Quỳnh 07/07/1999 Nữ Kinh Anh Sơn - Nghệ An 29 1 TLH 7.7 7.7 7.7 1.5 24.6

44 BHB - 206 Đoàn Thị Ngọc Rèm 08/06/2001 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa 41 2 THS 8.4 7.9 7.5 0.5 24.3

45 BHB - 280 Phan Thị Tâm 08/08/2001 Nữ Kinh Nghi Lộc - Nghệ An 29 1 THS 7.3 7.1 8.6 1.5 24.5

46 BHB - 050 Lê Hồng Tân 30/07/1988 Nam Kinh Nha Trang - Khánh Hòa 41 2 TSN 3.8 6.6 5.1 0.5 16.0

47 BHB - 016 Võ Văn Thái 08/02/1998 Nam Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa 41 2 TSN 5.0 6.9 5.2 0.5 17.6

48 BHB - 144 Ngô Huỳnh Minh Thanh 15/11/2001 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa 41 2 TLH 6.5 8.0 7.9 0.5 22.9

49 BHB - 157 Nguyễn Võ Bảo Thanh 01/06/2001 Nữ Kinh Diên Khánh - Khánh Hòa 41 2NT THS 6.6 7.3 7.8 1.0 22.7

50 BHB - 160 Nguyễn Công Điền Thành 23/09/2001 Nam Kinh Nha Trang - Khánh Hòa 41 2 THS 7.9 8.2 9.2 0.5 25.8

51 BHB - 155 Nguyễn Thị Kim Thơ 24/04/2001 Nữ Kinh Nha Trang - Khánh Hòa 41 1 TLH 6.0 7.1 6.2 1.5 20.8

52 BHB - 037 Nguyễn Lê Minh Thư 27/12/2001 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa 41 2 TLH 8.5 8.4 8.2 0.5 25.6

53 BHB - 040 Lê Thị Xuân Thùy 21/12/2000 Nữ Kinh Khánh Vĩnh - Khánh Hòa 41 1 TSN 5.3 6.2 5.9 1.5 18.9

54 BHB - 008 Nguyễn Thị Thu Thủy 25/08/2000 Nữ Kinh Khánh Sơn - Khánh Hòa 41 1 TSN 7.0 7.4 7.0 1.5 22.9

55 BHB - 088 Đỗ Thủy Tiên 12/03/2001 Nữ Kinh Nha Trang - Khánh Hòa 41 2 TLH 6.2 6.4 5.4 0.5 18.5

56 BHB - 136 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 11/12/2001 Nữ Kinh Diên Khánh - Khánh Hòa 41 2NT THS 6.3 7.8 7.8 1.0 22.9

57 BHB - 207 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên 12/11/2001 Nữ Kinh Cam Lâm - Khánh Hòa 41 2NT THS 7.7 7.4 7.2 1.0 23.3

58 BHB - 109 Võ Thị Thanh Trà 01/08/2001 Nữ Kinh Tây Hòa - Phú Yên 39 2NT THS 7.3 8.4 8.5 1.0 25.2

59 BHB - 143 Nguyễn Ngọc Trâm 21/09/2001 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa 41 2 TLH 5.2 7.5 6.4 0.5 19.6

60 BHB - 189 Hoàng Thị Thùy Trâm 22/02/2001 Nữ Kinh Cam Lâm - Khánh Hòa 41 2NT THS 8.5 8.0 8.1 1.0 25.6

61 BHB - 168 Phan Lê Bảo Trân 17/04/2019 Nữ Kinh Cam Ranh - Khánh Hòa 41 2 THS 6.6 7.6 8.1 0.5 22.8
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62 BHB - 185 Nguyễn Trần Quế Trân 03/09/2001 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa 41 2 TLN 7.5 6.8 6.2 0.5 21.0

63 BHB - 187 Phạm Thị Hiền Trang 01/03/2001 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa 41 2 TLH 6.7 8.3 6.4 0.5 21.9

64 BHB - 268 Nguyễn Thị Thu Trang 21/06/2001 Nữ Kinh Cam Lâm - Khánh Hòa 41 2NT THS 7.5 6.4 5.9 1.0 20.8

65 BHB - 084 Tài Nữ Uyên Trinh 15/05/2000 Nữ Chăm Ninh Hải - Ninh Thuận 45 2NT 1 THS 7.2 7.9 8.3 1.0 2 26.4

66 BHB - 265 Đào Cao Thanh Trúc 26/06/2001 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa 41 2 THS 6.5 7.0 5.6 0.5 19.6

67 BHB - 156 Lê Anh Tuấn 20/08/2001 Nam Kinh Cam Lâm - Khánh Hòa 41 2NT THS 6.7 6.3 7.5 1.0 21.5

68 BHB - 038 Lê Thị Tuyết 31/10/2001 Nữ Kinh Cam Ranh - Khánh Hòa 41 2 THS 7.5 8.1 7.9 0.5 24.0

69 BHB - 288 Võ Bích Uyên 21/07/2001 Nữ Kinh Nha Trang - Khánh Hòa 41 2 THN 6.0 6.2 7.1 0.5 19.8

70 BHB - 024 Huỳnh Nguyễn Cẩm Vân 30/01//2001 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa 41 2 THS 6.8 7.0 6.7 0.5 21.0

71 BHB - 025 Nguyễn Thị  Ngọc Vy 07/02/2001 Nữ Kinh Vạn Ninh - Khánh Hòa 41 2NT TLN 6.1 6.6 6.7 1.0 20.4

72 BHB - 297 Lê Hoàng Lộc 11/08/2001 Nam Kinh Cam Lâm - Khánh Hòa 41 2NT THS 7.5 6.5 6.7 1.0 21.7

73 BHB - 081 Phạm Thị Như Ý 01/07/1999 Nữ Kinh Vạn Ninh - Khánh Hòa 41 1 THS 7.4 7.7 8.8 1.5 25.4

74 BQG -011 Phạm Ngọc Phương Duyên 08/03/2001 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa 41 1 THS 7.4 6 6 1.5 20.9

75 BQG -005 Nguyễn Thị Nhật Quỳnh 21/04/2001 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa 41 2 THS 7 6.5 6.25 0.5 20.3

76 BQG -002 Nguyễn Thị Đài Trang 28/12/2001 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa 41 2 TLH 6 6.25 5.75 0.5 18.5

77 BQG -008 Phạm Hoàng Bảo Vy 14/08/2000 Nữ Kinh Nha Trang - Khánh Hòa 41 2 TLH 5.6 4.5 4.5 0.5 15.1


